
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Vũ Hoàng Khánh An 23/03/2009 002 01

2 Nguyễn Trang Anh 29/12/2009 045 02

3 Nguyễn Ngọc Thiên Ân 18/12/2009 054 02

4 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 01/05/2009 059 03

5 Phan Thanh Bình 04/08/2009 071 03

6 Võ Hà Trang Đài 22/02/2009 088 04

7 Nguyễn Thị Mộng Đào 29/04/2009 089 04

8 Trần Sỹ Đức Huy 18/06/2009 130 05

9 Trần Võ Gia Huy 27/10/2009 135 05

10 Vũ Hoàng Anh Khoa 14/05/2009 172 07

11 Đoàn Ngọc Đăng Khôi 12/03/2009 180 07

12 Đào Quang Khôi 20/04/2009 185 07

13 Nguyễn Vũ Văn Khôi 02/03/2009 186 07

14 Chung Gia Khuyên 11/06/2009 187 07

15 Phan Hoàng Lâm 13/02/2009 200 08

16 Phạm Nguyễn Tấn Lâm 26/11/2009 202 08

17 Lê Trương Hà Linh 09/10/2009 210 08

18 Lê Trương Hoài Linh 09/10/2009 211 08

19 Mai Khánh Linh 27/06/2009 214 08

20 Phạm Trần Khánh Linh 24/05/2009 216 08

21 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 04/05/2009 272 10

22 Vũ Linh Như 07/07/2009 291 11

23 Nguyễn Quỳnh Như 02/07/2009 293 11

24 Nguyễn Hoàng Oanh 09/06/2009 299 11

25 Đào Nam Phong 09/03/2009 305 12

26 Trịnh Đại Phú 23/03/2009 306 12

27 Phan Hồng Sơn 30/11/2009 343 13

28 Đặng Quốc Thắng 05/09/2008 363 14

29 Nguyễn Duy Hưng Thịnh 28/02/2009 372 14

30 Nguyễn Hưng Thịnh 27/09/2009 373 14

31 Luyện Hoàng Phương Trang 27/01/2009 402 15

32 Mai Đình Tuân 08/10/2009 425 16

33 Phạm Anh Tuấn 21/07/2009 427 16

34 Nguyễn Quốc Vinh 01/09/2009 446 17

35 Đỗ Phương Vy 20/01/2009 453 17

36 Nguyễn Ngọc Thanh Vy 02/05/2009 456 17

Danh sách này có: 36 học sinh.

DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2022 - 2023

LỚP 8A10

Họ và tên

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN


